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V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai Hà Nội, ngày ¿Sịtháng A năm 2021
dự toán NSNN quý I năm 2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ

B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công 
khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, 
các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện công khai dự toán ngân 
sách nhà nước quý I năm 2021 theo quy định (Chi tiết về nội dung công khai ngân 
sách của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được tổng hợp tại Mau sổ 
01/CKNS-BC và các tài liệu đỉnh kèm Công văn này).

Trên đây là Báo cáo về việc công khai ngân sách của Bộ Khoa học và Công 
nghệ gửi Bộ Tài chính nghiên cứu và tổng hợp theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./ụ / '

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.
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Mẫu 01/CKNS-BCB ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC 
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số  ẢOđS/BKHCN-KHTC ngày 0^5 tháng năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên đơn vị

Đơn vị đã thực hiện công khai ngân sách
Nội dung Hình thức Thời gian
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1 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam X X X
a Viện nghiên cứu hạt nhân X X X
b Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân X X X
c Viện Công nghệ xạ hiếm X X X
d Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh X X X
e Văn phòng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam X X X
g Trung tâm chiếu xạ Hà Nội X X X
h Trung tâm đánh giá không phá hủy X X X

ì
Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức 
xạ X X X

k
Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 
nghiệp X X X

ỉ Trung tâm đào tạo hạt nhân X X X
2 Viện ứng dụng công nghệ X X X
a Trung tâm công nghệ Laser X X X
b Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học X X X
c Trung tâm quang điện tử X X X
d Trung tâm sinh học thực nghiệm X X X
e Trung tâm công nghệ vật liệu X X X
g Trung tâm tích hợp công nghệ X X X

h
Chỉ nhánh Viện ứng dụng công nghệ tại TP. Hồ 
Chí Minh X X X

i Vãn phòng Viện ứng dụng công nghệ X X X

k
Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp 
KH&CN X X X

3 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng X X X

a
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
1 X X X

b
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
2 X X X

c
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
3 X X X

d Viện Đo lường Việt Nam X X X
e Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam X X X

Page 1



g
Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng X X X

h
Trung tâm thông tin truyền thông tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng X X X

i Trung tâm chứng nhận phù hợp X X X
k Viện Năng suất Việt Nam X X X

ỉ
Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt 
Đức X X X

m
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 1 X X X

n
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 2 X X X

o
Văn phòng thông báo và hỏi đáp quốc gia về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng X X X

p Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa X X X

q
Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng X X X

4 Cục Sở hữu trí tuệ X X X
a Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ X X X
5 Cục An toàn bức xạ và hạt nhân X X X
a Văn phòng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân X X X

b
Trung tâm hố trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân 
và úng phố sự cố X X X

c Trung tâm thông tin và đào tạo X X X
6 Cục ứng dụng và phát triển công nghệ X X X
a Văn phòng Cục ứng dụng và phát triển công nghệ X X X
b Trung tâm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm X X X
c Trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ X X X
d Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh X X X

7
Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN X X X

a
Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN X X X

b
Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp 
KH&CN X X X

c
Trung tâm đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường 
công nghệ X X X

d Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia X X X

8
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo X X X

a Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN X X X
b Trung tâm đào tạo bồi dưỡng, quản lý KH&CN X X X

c
Văn phòng Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo X X X

9 Cục Năng lượng nguyên tử X X X
a Văn phòng Cục Năng lượng nguyên tử X X X
b Trung tâm thông tin và tư vấn hạt nhân X X X
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10 Cục công tác phía Nam X X X
a Văn phòng Cục công tác phía nam X X X
b Trang tâm ứng dụng và dịch vụ KH&CN X X X
11 Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng X X X
12 Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN X X X
13 Trang tâm Công nghệ Thông tin X X X
14 Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ X X X
15 Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ X X X
16 Văn phòng công nhận chất lượng X X X
17 Báo Khoa học và Phát triển X X X
18 Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam X X X

19
Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông 
KH&CN X X X

20
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập 
KH&CN quốc tế X X X

21 Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ X X X
22 Văn phòng ủy ban vũ trụ Việt Nam X X X
23 Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia X X X
24 Cục Thông tin KH&CN quốc gia X X X
25 Nhà xuất bản KH&KT X X X
26 Văn phòng Bộ KH&CN X X X
27 Thanh tra Bộ KH&CN X X X
28 Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi X X X

29
Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà 
nước X X X

30 Quỹ phát triển KH&CN quốc gia X X X

31
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKIST) X X X
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